
Bảng quy tắc chuyển âm 

 

Âm đầu là A, O, U, D, V, Y chuyển về あいうえお, やゆよ 

 

 

1. Quy tắc chuyển CHỮ CÁI ĐẦU 
Bảng quy tắc trên đúng khoảng 80% cho việc chuyển đổi âm Hán Việt sang âm On. 

 

Chữ cái được chuyển 

về hàng 

* Tính cả  ゛và  ゜ 

Chữ cái 

chuyển 
Ví dụ: 

あいうえお 

やゆよ 

A 音 ÂM おん 

O 温 ÔN おん 

U 応 ỨNG おう 

D 遊 DU ゆう 

V 栄 VINH えい 

Y 煙 YÊN えん 

かきくけこ 

C 九 CỬU きゅう 

H 形 HÌNH けい 

K 件 KIỆN けん 

GI 交 GIAO こう 

QU 広 QUẢNG こう 

NG 頑 NGOAN がん 



さしすせそ 

S 殺 SÁT さつ 

X 出 XUẤT しゅつ 

T 私 TƯ し 

TH 秋 THU しゅう 

CH 至 CHÍ し 

たちつてと 
Đ 突 ĐỘT とつ 

TR 中 TRUNG ちゅう 

なにぬねの 
N 南 NAM なん 

NH 軟 NHUYỄN なん 

はひふへほ 

B 変 BIẾN へん 

M 募 MỘ ぼ 

PH 放 PHÓNG ほう 

V 微 VI び 

まみむめも 
M 毛 MAO もう 

D 面 DIỆN めん 

らりるれろ L 理 LÝ り 

 

 

 

 

 



2. Quy tắc chuyển CHỮ CÁI ĐUÔI 

 

Âm chuyển Chữ cái chuyển Ví dụ 

つ（ち） T 
活 HOẠT 

かつ 

ん N, M 

短 ĐOẢN た

ん 

感 CẢM か

ん 

く（き） C, CH 

角 GIÁC か

く 

席 TỊCH せ

き 

い I, Y 大 ĐẠI だい 

Trường âm 
Có 4 chữ cái trở 

lên 

長   TRƯỜNG   

ちょう 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


